
STT MSSV LỚP KQ HT KQ XLTD M. THƯỞNG KÝ NHẬN

1 13D35802010122 Huỳnh Ngọc Tâm XD13D2LTTC 3.54 Giỏi 500,000

2 13D35802010027 Hà Minh Hiếu XD13D2LTTC 3.31 Giỏi 500,000

3 13D35802010130 Nguyễn Quang Tường XD13D2LTTC 3.23 Giỏi 500,000

4 13D35802010123 Nguyễn Chí Tâm XD13D1LTTC 3.00 Khá 300,000

5 13D35802010146 Phạm Văn Vững XD13D1LTTC 2.85 Khá 300,000

6 13D35802010036 Trần Minh Hằng XD13D1LTTC 2.77 Khá 300,000

7 13D35802010082 Trần Minh Quang XD13D1LTTC 2.77 Khá 300,000

8 13D35802010083 Trần Võ Minh Quân XD13D1LTTC 2.77 Khá 300,000

9 13D35802010147 Nguyễn Thị Hoàng Yến XD13D1LTTC 2.62 Khá 300,000

10 13D35802010102 Trần Lâm Hữu Thắng XD13D2LTTC 2.85 Khá 300,000

11 13D35802010044 Lâm Trung Kiên XD13D2LTTC 2.69 Khá 300,000

12 13D35802010026 Võ Hoàng Hiển XD13D2LTTC 2.62 Khá 300,000

13 13C35101020018 Đinh Văn Hòa XD13LTC01 3.11 Khá 300,000

14 13C35101020035 Trần Ngọc Sang XD13LTC01 3.05 Khá 300,000

15 13C35101020065 Nguyễn Hoàng Ân XD13LTC01 2.89 Khá 300,000

16 13C35101020011 Phan Văn Hoàng XD13LTC01 2.89 Khá 300,000

17 13C35101020049 Trần Văn Trọng XD13LTC01 2.89 Khá 300,000

18 13C35101020043 Đào Duy Toàn XD13LTC01 2.74 Khá 300,000

6,000,000

( Ban hành theo Quyết định số…../QĐ-ĐHXDMT ngày ...../9/2014 của Hiệu trưởng trường ĐHXDMT)
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